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1 1568010001 Lê Thúy An 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

2 156C680003 Nguyễn Trần Phương Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

3 1566010053 Lê Thị Vân Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

4 1664020002 Nguyễn Ngọc Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

5 1564030004 Trịnh Hoàng Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

6 1661030004 Lê Thị Vân Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

7 1561030004 Nguyễn Thị Vân Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

8 1661030007 Trương Việt Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

9 166C700004 Trần Phương Anh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

10 1566080003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

11 1561070001 Lê Thanh Bằng 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

12 1663020004 Mai Thị Bích 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

13 1669010116 Kiều Thị Chinh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

14 166C680005 Đậu Thị Chính 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

15 1663020007 Nguyễn Thị Cúc 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

16 1561070002 Đỗ Nguyễn Trung Cường 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

17 1661030016 Trần Văn Đại 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

18 1566020009 Hoàng Duy Đăng 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

19 1664010063 Trịnh Thị Đào 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

20 1561030011 Nguyễn Thành Đạt 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

21 1563050041 Đinh Tiến Đạt 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

22 1563080009 Lò Văn Đua 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

23 1664010062 Võ Thị Dung 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

24 1664010004 Lê Thị Dung 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

25 1561070005 Nguyễn Huy Dương 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

26 1663020011 Trương Thị Hương Giang 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

27 166C700011 Tống Thị Giang 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

28 1663020010 Đặng Xuân Giang 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

29 1669010122 Nguyễn Thị Hà 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

30 166C700013 Đỗ Thị Thu Hà 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

31 1663020012 Trần Ngọc Hà 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

32 1669010121 Bùi Thị Hà 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

33 177401C005 Cao Thị Hải 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

34 1663020013 Lê Thị Hải 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

35 1566080016 Nguyễn Thị Hằng 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

36 166C680010 Hứa Thị Hằng 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

37 166C680008 Hoàng Thị Hạnh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.216

1 1669010123 Nguyễn Thị Hạnh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

2 1664020014 Vũ Thị Hiền 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

3 1664020015 Lê Thị Hiếu 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

4 1663020020 Hà Trọng Hòa 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

5 1664010070 Vũ Thị Hòa 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217
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6 1563020013 Lê Thị Hoài 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

7 1663020021 Lê Thị Hồng 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

8 1663020022 Lê Văn Hợp 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

9 1669010020 Trương Thị Huê 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

10 1669010130 Vi Thị Ngân Huệ 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

11 1666060006 Bùi Thị Thanh Huệ 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

12 1663020024 Trịnh Văn Hùng 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

13 1564030009 Trịnh Thị Hương 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

14 1566020015 Vũ Thị Huyền 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

15 1564010025 Nguyễn Thị Huyền 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

16 1561030025 Nguyễn Ngọc Khang 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

17 1563050014 Hoàng Văn Khánh 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

18 1569010226 Lê Phương Lâm 19.01.19 Chiều A5.401 19.01.19 Sáng A5.217

19 166C700035 Chu Thị Hồng Lan 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

20 1664010075 Lê Thị Lan 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

21 1568010039 Mai Khánh Linh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

22 1563000008 Lê Thị Mai Linh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

23 156C710003 Đỗ Văn Linh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

24 156C700029 Hoàng Thị Mỹ Linh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

25 1664010116 Lê Thị Khánh Linh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

26 1564030014 Lê Thị Loan 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

27 1664020057 Vũ Thị Lý 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

28 1663020029 Phan Thị Mai 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

29 1664010086 Đàm Thị Mai 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

30 1563020030 Nguyễn Phi Minh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

31 1661030029 Lê Thị Mùi 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

32 1566080031 Tăng Thị Mụi 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

33 1663020030 Lê Ngọc Nam 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

34 1562010029 Mai Bá Nam 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

35 1563020035 Cao Thị Năm 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

36 1568010045 Lê Thị Nga 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

37 1663020033 Phạm Quốc Ngọc 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.217

1 1664010090 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

2 1669010036 Nguyễn Thị Nhung 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

3 1664020032 Trịnh Thị Nhung 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

4 166C700089 Lê Phương Nhung 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

5 1669010139 Phạm Thị Ninh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

6 1669000082 Lương Thị Oanh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

7 1566080035 Hà Thu Phương 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

8 1663020070 Trương Thùy Phương 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

9 1566080037 Phạm Thị Phượng 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

10 1661030035 Nguyễn Tài Quý 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

11 1663020040 Lê Thị Quyết 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

12 1663020042 Nguyễn Công Sĩ 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

13 1566020024 Trần Thị Sửu 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

14 1569000091 Hà Thanh Tâm 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

15 1663020050 Trương Đức Thái 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309
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16 1663020051 Lê Văn Thanh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

17 1664010101 Lê Thị Thanh 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

18 1669000090 Lê Thị Thảo 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

19 1564010060 Lê Thị Thoa 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

20 1668010043 Bùi Văn Thuận 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

21 1664010046 Lê Thị Thúy 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

22 1564030023 Trần Phương Thủy 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

23 1566030049 Nguyễn Thu Thủy 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

24 1566030042 Võ Tòng 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

25 1569010254 Lương Thị Linh Trang 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

26 1568010074 Lê Thị Huyền Trang 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

27 1663020060 Hoàng Thị Trang 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

28 1663020059 Cao Thị Trang 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

29 166C680044 Tô Thị Trang 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

30 1661030044 Bùi Thị Trang 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

31 1669000093 Đồng Thị Trang 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

32 1566080058 Lữ Đức Triệu 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

33 1663020061 Trịnh Văn Trung 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

34 1661030046 Phạm Hữu Trung 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

35 1563080039 Lữ Văn Xuân 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

36 1663020064 Nguyễn Thị Xuân 19.01.19 Chiều A5.402 19.01.19 Sáng A5.309

1 1569010261 Đỗ Thị Ngọc ánh 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

2 1669010221 Hoàng Thị ánh 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

3 1563080008 Phạm Quang Đạt 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

4 1569010268 Vi Thị Đếu 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

5 166C680002 Lê Phương Anh 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

6 1563000001 Trịnh Thị Vân Anh 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

7 1764020001 Trần Đình Bình 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

8 1569010263 Len Thị Cầu 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

9 1563000002 Phan Mai Chi 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

10 1666030001 Nguyễn Thị Linh Chi 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

11 1569010009 Tạ Thị Duyên 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

12 1563080010 Vi Thị Giang 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

13 1569010014 Vũ Thị Thu Hằng 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

14 1669010178 Quách Thị Hằng 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

15 166C710009 Nguyễn Thế Hữu 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

16 1569010059 Lê Thị Thu Hà 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

17 1566030013 Ngân Thị Hạnh 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

18 1669010073 Lê Thu Hồng 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

19 1666030006 Lường Thị Hồng 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

20 1669010078 Nguyễn Thị Hường 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

21 1669010070 Nguyễn Thị Hiền 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

22 1561020011 Trần Trung Hiếu 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

23 1666030005 Phạm Thị Hoài 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

24 1566080027 Vi Văn Huỳnh 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

25 1664010121 Vũ Trung Kiên 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

26 1669000019 Hà Thị Lê 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217
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27 1764010040 Hà Thị Thu Mai 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

28 1669010084 Mai Thị Mỵ 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

29 1569010126 Lưu Thị Trà My 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

30 1669010034 Lê Thị Ngân 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

31 1561020024 Ngô Thị Nga 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

32 1669010140 Lê Thị Nga 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

33 1664020029 Lê Phương Nga 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

34 1669010142 Nguyễn Thị Ngọc 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

35 1669010199 Nguyễn Thị Nhàn 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.217

1 1569010130 Hoàng Thị Nhung 19.01.19 Sáng A5.401 19.01.19 Chiều A5.309

2 1666030009 Nguyễn Thị Nhung 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

3 1566030037 Lê Thị Phượng 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

4 1664010094 Lê Thị Phượng 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

5 1563080025 Hà Văn Quân 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

6 1566060044 Trần Thế Quang 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

7 1569010086 Hà Thị Quỳnh 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

8 1666030010 Lục Minh Quý 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

9 1566030039 Hà Văn Sơn 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

10 1563020045 Lê Văn Tấn 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

11 1469010202 Ngô Thị Minh Thư 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

12 1569010140 Trịnh Thị Thảo 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

13 1563000014 Quách Thị Thảo 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

14 1663020068 Lê Trọng Thắng 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

15 1666030013 Hà Đức Thắng 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

16 1563000015 Vũ Đình Thọ 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

17 1566080050 Nguyễn Thị Thúy 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

18 1669010104 Phạm Thị Thúy 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

19 1669010102 Hà Thị Thúy 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

20 1669010212 Lê Thị Thúy 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

21 1669010103 Mai Thị Thúy 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

22 1669010047 Lê Thị Thu 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

23 1669010048 Nguyễn Thị Thu 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

24 1669010100 Phạm Thị Thu 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

25 1669010043 Phạm Thủy Tiên 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

26 1563020051 Vũ Bá Tùng 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

27 1663020049 Vi Văn Tùng 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

28 1563020048 Bùi Văn Tú 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

29 1569010145 Bùi Huyền Trang 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

30 1566030057 Vi Thị Trang 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

31 1669010216 Bùi Thị Trang 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

32 1569010306 Đỗ Thị Trang 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

33 1669010160 Đỗ Huyền Trang 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

34 1666030014 Trần Văn Trọng 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

35 1563020052 Mai Thị Tuyết 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309

36 1669010220 Vũ Thị Xuân 19.01.19 Sáng A5.402 19.01.19 Chiều A5.309


